
Khóa dự bị tiếng Nhật

Nhập học vào 

tháng 4 hoặc tháng 10

Khoa Điều dưỡng phúc lợi

Nhập học vào tháng 4

Định hướng sau khi 

tốt nghiệp

Việt Nam

Đại học 

Trà Vinh

Trình độ Nhật ngữ N2 trở lên

Đạt trình độ tiếng 

Nhật tương đương 

N2 (Có bằng N3) Từ 6 tháng 

đến 2 năm

Thời gian học

2 năm

Thi chứng chỉ 

chuyên viên chăm 

sóc sức khỏe

Thời gian họcChứng chỉ 

cấp Quốc gia
Visa Điều dưỡng

Lộ trình học Khoa Điều dưỡng phúc lợi

＊Có thể gia hạn visa và không giới 

hạn số lần gia hạn. Có thể đăng ký bảo 

lãnh người thân sang sinh sống theo 

diện visa gia đình

Làm việc tại các trung tâm 

dưỡng lão, khuyết tật tại 

Nhật với tư cách là chuyên 

viên chăm sóc sức khỏe

Học tập hướng đến 

đạt chứng chỉ năng 

lực Nhật ngữ N1



Học phí và Chế độ hỗ trợ học phí
Khoa Điều dưỡng phúc lợi

Khóa dự bị tiếng Nhật

Nhập học vào 

tháng 4 hoặc tháng 10

Khoa Điều dưỡng phúc lợi

Nhập học vào tháng 4 / 2 năm học

Định hướng 

sau khi tốt nghiệp

Việt Nam

Đại học 

Trà Vinh

Trình độ Nhật ngữ N2 trở lên

Từ 6 tháng 

đến 2 năm

630,000 yên/năm

Tổng từ 

315,000 yên đến 

1,260,000 yên

Học phí Học phí Chế độ hỗ trợ học phíThời gian học

Chế độ hỗ trợ học phí 

1,680,000 yên

Miễn phí nhập học

150,000 yên

Miễn phí tuyển sinh

15,000 yên

Học bổng N2

100,000 yên

Tiền học

750,000 yên/năm

Phí khác

Năm 1

237,000 yên/năm

Năm 2

207,000 yên/năm

Visa Điều dưỡng

Làm việc tại các trung tâm 

dưỡng lão, khuyết tật tại 

Nhật với tư cách là chuyên 

viên chăm sóc sức khỏe

＊Có thể gia hạn visa và không 

giới hạn số lần gia hạn. Có thể 

đăng ký bảo lãnh người thân sang 

sinh sống theo diện visa gia đình

Tổng học phí: Khoa tiếng Nhật (từ 315,000 yên đến 1,260,000 yên) + Khoa Điều dưỡng phúc lợi (264,000 Yên) =

Từ 579,000 Yên đến 1,524,000 Yên (Nếu được duyệt chấp nhận Chế độ hỗ trợ học phí)

(126tr)

(63tr đến 252tr)

(150tr)

(47.4tr)

(41.4tr)

Tổng 2 năm

1,944,000 yên
(388.8tr)

(336tr)

(30tr)

(3tr)

(20tr)

(63tr đến 252tr) (52.8)

(115.8tr) (304.8tr)



Khoa tiếng Nhật Khoa Điều dưỡng phúc lợi (Năm 1)
Làm việc tại Cơ sở 

Điều dưỡng phúc lợi

Khi quyết định học 

Khoa Điều dưỡng 

thì học sinh sẽ tiến 

hành phỏng vấn với 

cơ sở làm việc.
Hạn cuối là khoảng 

đến tháng 12 năm 2.

Đăng ký, nộp hồ sơ xin nhận chế 

độ hỗ trợ học ngành Điều dưỡng 

phúc lợi lên chính quyền tỉnh.

Thời gian có kết quả là khoảng 2 

tháng sau khi đăng ký.

Tháng 3

Đóng các loại phí 

như mua SGK, hội 

phí, trang phục thực 

tập, phí phân chia 

tiền học, v.v

257,000 Yên

Cuối 

tháng 4

Nhận chuyển 

khoản

540,000 Yên

Tháng 7

Được 

chấp nhận

Tháng 10

Nhận chuyển 

khoản

300,000 Yên

Khoa Điều dưỡng phúc lợi (Năm 2)

Đóng 

học phí

750,000 Yên

Tháng 4

Nhận chuyển khoản

340,000 Yên

Đóng các loại phí như 

phân nửa học phí, mua 

SGK, hội phí, trang 

phục thực tập, phí 

phân chia tiền học, v.v

602,000 Yên

Tháng 10

Nhận chuyển khoản

500,000 Yên

Đóng phân nửa học 

phí còn lại.

375,000 Yên

Không cần hoàn trả lại tiền hỗ 

trợ nếu làm việc tại cơ sở Điều 

dưỡng phúc lợi được nhận từ 

trước trong vòng 5 năm.

Lương và thưởng được nhận 

bình thường.

Trường hợp ví dụ của người đi trước

Cơ sở Điều dưỡng A chấp nhận hỗ trợ học sinh tiền học và thời gian nhận tiền giống hoàn toàn với chế độ hỗ trợ của chính quyền tỉnh.

Khi đi làm, mỗi tháng học sinh 

trả lại cở sở A khoảng 30,000 

Yên trong vòng 5 năm làm việc. 

Sau khi trả xong, tùy vào thành 

tích làm việc mà cơ sở A có thể 

tặng lại (trao lại) số tiền đã trả.

Chế độ hỗ trợ việc học ngành Điều dưỡng phúc lợi

Sau 5 năm

Thi kỳ thi nhập học 

vào Khoa Điều 

dưỡng phúc lợi Không được 

chấp nhận

(51.4tr)

(108tr) (60tr)

(150tr)
(68tr)

(120.4tr)

(100tr)

(75tr)

(6tr)



Chi phí Ký túc xá

• Tiền thuê: 25.000 Yên / tháng (Đã bao gồm tiền điện, nước, ga)

>> Tiền thuê trong cả quá trình học nếu chỉ 2 năm rưỡi là 750,000 Yên, 
nếu trong 4 năm là 1,200,000 Yên. 

Chi phí ăn uống, sinh hoạt

• Trung bình khoảng 20,000 Yên / tháng

>> Tổng trong cả quá trình học nếu chỉ 2 năm rưỡi là 600,000 Yên, nếu 
trong 4 năm là 960,000 Yên

> Tổng: 1,350,000 Yên đến 2,160,000 Yên

(5tr)

(150tr)

(240tr)

(4tr)

(120tr)

(192tr)

(270tr) (432tr)



Việc làm thêm

• Lương trung bình khoảng 80,000 Yên / Tháng

>> Tổng lương nếu làm liên tục 12 tháng 1 năm trong 2 năm rưỡi học là 
2,400,000 Yên và nếu trong 4 năm học là 3,840,000 Yên.

Tổng chi phí tính cả tiền học và sinh hoạt

Từ 1,929,000 Yên đến 3,684,000 Yên

Tổng chi phí nếu trừ đi tiền lương làm thêm

DƯ 471,000 Yên nếu chỉ học 2 năm rưỡi và DƯ 156,000 Yên nếu học trong 4 
năm.

Lưu ý: Đây chỉ là con số dự phóng và chưa tính chi phí làm visa, máy bay, v.v

(385.8tr) (736.8tr)

(16tr)

(480tr)

(94.2tr)

(768tr)

(31.2tr)



TẬP ĐOÀN Y TẾ KYOUSHOUKAI

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HIKONE

Đào tạo chuyên viên điều dưỡng phúc lợi 【Đối tượng du học sinh】

Chế độ cho vay tiền học tập đào tạo

bệnh viện trung ương Hikone

Chế độ cho vay tiền học tập chuyên viên

điều dưỡng tỉnh Shiga

滋賀県
し が け ん

介護
か い ご

福祉士
ふ く し し

修学
しゅうがく

資金
し き ん

貸付制度
か し つ け せ い ど

 

彦根
ひ こ ね

中央
ちゅうおう

病院
びょういん

育成
いくせい

修学
しゅうがく

資金
し き ん

貸付制度
かしつけせいど

 

医療
いりょう

法人
ほうじん

恭
きょう

昭会
しょうかい

 彦根
ひ こ ね

中央
ちゅうおう

病院
びょういん

 

介護
か い ご

福祉士
ふ く し し

養成
ようせい

 【
（

留学生
りゅうがくせい

対象
たいしょう

】
）

 



Tỉnh Shiga

Thành phố Hikone

Osaka

Vị trí：Tỉnh Shiga, 

Thành phố Hikone

Kyoto

Nagoya

Nara





②『Chế độ cho vay tiền học tập CVĐDPL』 Tỉnh shiga ＝ Chế độ công cộng

・Tiền tháng 5万円（chuyển khoản nửa năm một ） 2 năm（24 tháng） 120万円

・Tiền chuẩn bị nhập học      20万円

・Tiền chuẩn bị đi làm việc  20万円

・Tiền sử dụng kỳ thi quốc gia  4万円 Tổng cộng   168 万円

①『Chế độ cho vay học tập đào tạo CVĐDPL』 Bệnh viện trung ương Hikone＝ Chế độ cá

nhân

・Tiền tháng 3万円（Hàng tháng chuyển khoản vào１ngày）Tổng 72万円

・Có trường hợp cấp trả ứng trước học phí trong phạm vi tổng tiền cho vay

Trường đào tạo CVĐDPL ＝ Lý thuyết ĐDPL trường chuyên môn phúc lợi xã hội kacho

①＋②

※ Chế độ công cộng 「②」 vì là dự toán đối sách quốc gia．tỉnh, nên hàng năm tuyển dụng bắt 

đầu

từ tháng 4．

※ Bệnh viện tiến hành thực thi khi không có dự toán đối sách của chế độ công cộng 「②」．

HỖ TRỢ KINH TẾ KHI HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG 

ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG PHÚC LỢI

Sau khi làm việc liên tục 5 năm , miễn hoàn trả toàn bố số tiền học tập đã mượn ① và ②
( ※ Phải hoàn trả khi nghỉ việc chưa đủ 5 năm)

(6tr) (144tr)

(240tr)

(40tr)

(40tr)

(8tr)

(336tr)


